
Đơn vị: ................ 
Bộ phận:………… 

Mẫu số: 07 - LĐTL 
(Kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC 

ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

 

BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG 

Tháng .... năm... 

Số: ………….. 

Đơn vị tính: ……. 

STT 
Số tháng trích 
BHXH, BHYT, 
BHTN, KPCĐ 

Tổng quỹ lương 
trích BHXH, BHYT, 

BHTN, KPCĐ 

BHXH, BHYT, BHTN KPCĐ 

Tổng số 

Trong đó: 

Tổng số 
Số phải nộp 

công đoàn cấp 
trên 

Số được để 
lại chi tại 

đơn vị 
Trích vào chi 

phí 
Trừ vào 
lương 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

         

         

         

 Cộng        

 

 
Người lập bảng 

(Ký, họ tên) 

 
Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Ngày....tháng....năm.... 
Giám đốc 

(Ký, họ tên) 

Ghi chú: Tùy theo đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của đơn vị mình, doanh 
nghiệp được xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán. 
 


